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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01464/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 30 tháng  9 năm 2025 
      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng và bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật trong  

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ)  

và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành trước sắp xếp  

đơn vị hành chính cấp tỉnh 
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6  

năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 

năm 2025;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

066/TTr-SVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2025 và Công văn số 01156/SVHTTDL-

TCPC ngày 18 tháng 9 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng các quyết định  

Áp dụng thống nhất các quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban nhân dân 

tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

bao gồm: 

 



1. Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. 

2. Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối 

với tác phẩm được đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử; Bản tin của các cơ 

quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, 

thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

3. Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về tổng diện tích các phòng máy 

của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của 

đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

4. Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh 

quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

5. Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên của tỉnh lập thành tích tại giải thể thao cấp tỉnh, các đại hội, giải thể thao 

quốc gia. 

6. Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

7. Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất 

chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

8. Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất 

chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

9. Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi 

trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng, Trang thông tin 

điện tử; Bản tin của các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài Truyền 

thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-

UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.  

10. Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 



di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

11. Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

12. Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên 

trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk. 

13. Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

14. Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Bãi bỏ các quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ các quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên (trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm: 

1. Quyết định số 1250/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành “Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra 

liên ngành giữa các ngành có liên quan: Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hóa - 

Thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh trong việc kiểm tra hoạt động 

Internet, Game Online trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 

2. Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

3. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập 

Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (hết hiệu 

lực một phần). 

4. Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thưởng đối với vận động viên, 

huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc 

gia và các giải thi đấu của tỉnh. 

5. Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội giữa cơ quan Công an và cơ quan nhà nước về văn hóa, gia đình, 

thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 



6. Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm 

tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. 

7. Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối 

ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

8. Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản 

lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 

9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 

9. Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch 

cấp tỉnh. 

10. Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định định mức hoạt động và mức chi 

đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên. 

11. Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình 

quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

12. Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù 

lao đối với cổng/trang thông tin điện tử; bản tin; xuất bản phẩm không kinh doanh 

của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên. 

13. Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi 

trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin điện tử; bản tin; xuất bản 

phẩm không kinh doanh của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên ban hành 

kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 

14. Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 



15. Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

2. Trường hợp các quyết định được tiếp tục áp dụng tại Điều 1 Quyết định 

này có nội dung dẫn chiếu đến các văn bản khác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh tương ứng trước sắp xếp mà các văn bản này đã bị bãi bỏ, thì thực 

hiện theo văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung, phạm 

vi điều chỉnh tương ứng do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn áp dụng. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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